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	TT
	Họ và tên HS
	Năm sinh
	Lớp
	Cha/ mẹ/ người giám hộ
	Địa chỉ
(Thôn)
	Hoàn cảnh gia đình

	1
	Nguyễn Võ Thanh Thảo
	2015
	5A
	Nguyễn Trọng Dũ
	Phong Hâu
	Con mồ côi, nhà sập

	2
	K Pá Hờ Thụy
	2015
	5A
	Hờ Lan
	Hố Hầm
	Con mồ côi

	3
	Nguyễn Anh Hậu 
	2015
	5A
	Nguyễn Thị Linh
	Hố Hầm
	Hộ cận nghèo

	4 
	Tô Thị Như Quỳnh
	2015
	5B
	Tô Đinh
	Hố Hầm
	Hộ cận nghèo, nhà sập

	5
	Y Chính
	2015
	5B
	Y Phộng
	Hố Hầm
	Gia đình khó khăn, Ngập lụt

	6
	Y Mẫn
	2016
	4A
	Y Hiếu
	Hố Hầm
	Gia đình khó khăn, Ngập lụt

	7
	Y Khôi
	2016
	4B
	Y Long
	Hố Hầm
	Gia đình khó khăn, Ngập lụt

	8
	Trương Lê Thanh Trúc
	2017
	3A
	Lê Thị Thúy
	Phong Hậu
	Gia đình khó khăn, nhà sập

	9
	Y Nghiệp
	2017
	3B
	Y Thạch
	Hố Hầm
	Hộ cận nghèo, Ngập lụt

	10
	Y Gia Huy
	2016
	2B
	Hờ Phương
	Hố Hầm
	Gia đình khó khăn, Ngập lụt
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Người lập danh sách							               HIỆU TRƯỞNG



                            
        Nguyễn Đình Truyền                                                                                         Lê Văn Sự 


